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THÔNG BÁO 

 Lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề 

 hoạt động xây dựng tháng 3 năm 2024 
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng 

quyết định về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng. 

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo lịch sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng tháng 3 năm 2024 của cá nhân như sau: 

I. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 3 năm 2024 (Thứ 6) 

II. Địa điểm: Tại phòng máy tầng 3 – Trụ sở Sở Xây dựng Thái Nguyên. 

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

III. Thành phần: 

1. Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Hoạt động xây dựng: giám sát và 

hướng dẫn tổ chức sát hạch; 

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng: tham dự và chỉ đạo; 

3. Bộ phận sát hạch của Sở Xây dựng: tổ chức sát hạch, hướng dẫn cá 

nhân thao tác trên máy tính, làm việc theo quy chế; 

4. Cá nhân tham gia sát hạch: có danh sách kèm theo. 

IV. Nghĩa vụ của cá nhân tham gia sát hạch: 

1. Xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu trước khi vào phòng sát hạch. 
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2. Nộp chi phí sát hạch, số tiền là 350.000 đồng/bài thi sát hạch. 

3. Đọc và thực hiện đúng quy chế được dán ngoài cửa phòng sát hạch.  

V. Mã số dự sát hạch, hình thức sát hạch và kết quả sát hạch: 

1. Mã số dự sát hạch của từng cá nhân được Bộ Xây dựng cấp và sẽ thông 

báo đến cá nhân khi vào phòng thi để cá nhân truy cập hệ thống sát hạch. 

2. Hình thức sát hạch: thi trắc nghiệm thực hiện trực tiếp trên máy vi tính. 

3. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kiến thức pháp luật và 

phần câu hỏi về kiến thức chuyên môn cụ thể như sau: đề sát hạch bao gồm 05 

câu hỏi về kiến thức pháp luật (bao gồm pháp luật chung và pháp luật về xây 

dựng theo từng lĩnh vực) và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan 

đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát 

hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kiến thức chuyên môn là 80 

điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả 

sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở 

lên thì đạt yêu cầu. 

Trường hợp cá nhân được xét sát hạch về kiến thức pháp luật bao gồm 10 

câu, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch 

từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu. 

Trên đây là thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng tháng 3 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Các bộ phận, cá 

nhân có liên quan biết và thực hiện nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận:                                    

- Hội đồng xét cấp CCHN; 

- Website SXD; 

- Các cá nhân dự thi theo danh sách;  

- Lưu VP, VT, Kế toán, QLXD (Hoa 10). 

GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

Hoàng Đức Khánh 

 



TỈNH: THÁI NGUYÊN

SỞ: XÂY DỰNG

Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Nơi 

đăng 

ký dự 

sát 

hạch

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1
BAK-

00057778

NGÔ THANH 

HẢI
01/10/1964

Tổ 15, phường Quang Trung, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019064000

256

Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

Giao thông

Quản lý dự án II 10 Cấp mới THN

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 555 

Thái Nguyên

12/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Định giá xây dựng II Cấp mới THN

2
THN-

00055738

ĐÀM DUY 

HƯNG
25/01/1992

Tổ 15, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

019092000

323

Kỹ sư Xây dựng 

công trình
Định giá xây dựng III 8 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Thái 

Nguyên

06/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

PL Quản lý dự án III Gia hạn

3
THN-

00012286 
LÝ QUỐC HUY 30/7/1989

Tổ 12, phường Quang Trung, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019089001

232

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng III 4 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT tỉnh 

Thái Nguyên

25/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

4
THN-

00060227

HOÀNG VĂN 

THẾ
15/6/1989

TDP Tướng quân, xã Hóa 

Thượng, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên

019089008

394

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

PL Thiết kế xây 

dựng
III 12 Gia hạn THN

Công ty cổ phần 

ĐTXD và thiết kế 

Việt

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II Gia hạn

5
THN-

00055747

NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG
04/7/1976

Tổ 5, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

035076011

534

Thạc sĩ Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

Giao thông

PL Khảo sát xây 

dựng
III 10 Gia hạn THN

Công ty cổ phần 

Xây dựng 628 

Thái Nguyên

27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tập trung

Đại học 

Công nghệ 

giao thông 

vận tải

PL Thiết kế xây 

dựng
III Gia hạn

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III Gia hạn

6 VI VĂN GIÁP 10/10/1974
Xã Tân Hoà, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên

019074009

838

Cao đẳng ngành 

Giao thông cầu 

đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 15 Cấp mới THN

Công ty TNHH 

Hoàng Tùng
27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Cao đẳng

7
NGUYỄN MAI 

ĐANG
04/6/1990

Xã Lương Phú, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên

001090051

861

Cao đẳng ngành 

Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 10 Cấp mới THN Tự do

Không tra 

cứu được
Chính quy Cao đẳng

8
NGUYỄN HUY 

TÙNG
25/11/1972

Tổ 13, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Thái Nguyên

024072007

900

Cao đẳng ngành 

Giao thông cầu 

đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 15 Cấp mới THN

Công ty TNHH 

Hoàng Tùng
17/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Cao đẳng

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH. THỜI GIAN: TỪ 08H00 THỨ 6, NGÀY 15/3/2024



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Nơi 

đăng 

ký dự 

sát 

hạch

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới THN

9
TRỊNH ĐĂNG 

THUẦN
07/01/1989 Nam Định

036089011

122

Kỹ sư xây dựng 

công trình biển dầu 

khí

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 12 Cấp mới THN

Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng 

hạ tầng Thái 

Nguyên

15/5/2020

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

10
THN-

00170440

LÊ ĐĂNG 

CƯƠNG
03/8/1981

Tổ 6, phường Túc Duyên, 

thành phố Thái Nguyên

019081004

308

Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án III 10 Cấp mới THN

Công ty TNHH Tư 

vấn kiến trúc xây 

dựng Bảo An

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa học 

vừa làm
Đại học

11
THN-

00005295

NGUYỄN ĐẮC 

HIẾU
25/10/1985

Tổ 4, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Thái Nguyên

026085002

352

Kỹ sư Điều khiển 

tự động
Định giá xây dựng II 16 Cấp mới THN

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn 

phát triển công 

nghiệp

04/10/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

12
THN-

00060257

PHẠM TUẤN 

ANH
16/10/1978

Tổ 1, phường Trưng Vương, 

thành phố Thái Nguyên

019078000

673

Kỹ sư Điện khí hóa 

- Cung cấp điện
Định giá xây dựng III 22 Cấp mới THN

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn 

phát triển công 

nghiệp

24/3/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

13 BÙI ANH TUẤN 01/11/1980

Tổ 11, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên

034080011

438

Kỹ sư Cơ khí chế 

tạo máy

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

III 20 Cấp mới THN

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn 

phát triển công 

nghiệp

24/3/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

14
NGUYỄN VĂN 

HUỲNH
17/05/1981

Thọ Lão, Đạo Lý, Lý Nhân, 

Hà Nam 

035081012

148

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Thiết kế Kết cấu 

công trình
II 12 Cấp mới THN

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây dựng 

Tuấn Phong

06/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy 

Đại học 

Lương Thế 

Vinh 

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới THN

15
PHAN NGỌC 

MINH
27/5/1991

Tổ 15, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên

019091000

413

Kỹ sư Kỹ thuật cơ 

khí

Thiết kế cơ - điện 

công trình công 

trình

III 8 Cấp mới THN

Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn 

phát triển công 

nghiệp

24/3/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy 

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

16
THN-

00065606

LÊ HUY 

CƯƠNG
21/02/1990

Phường Tân Thịnh, thành 

phố Thái Nguyên

038090057

418

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

PL Giám sát thi 

công xây dựng
II 11 Gia hạn THN

Công ty cổ phần 

Xây dựng số 1 

Thái Nguyên

27/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

17
THN-

00025393

TRƯƠNG MINH 

VŨ
14/01/1984

Tổ 13, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên

008084007

026

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Thiết kế Kết cấu 

công trình
II 16 Cấp mới THN

Công ty TNHH Cơ 

khí và xây dựng 

Thủy Tốt

05/11/2022

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Kiến trúc Hà 

Nội

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới THN



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên
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tạo 

18
ĐÀO VĂN 

GIẦU
14/8/1989

Đào Xá, Hoàng Long, Phú 

Xuyên, Hà Nội

001089012

479

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 3 Cấp mới THN
Công ty cổ phần 

Tập đoàn Danko
23/8/2016

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

Chính quy Đại học

Định giá xây dựng III Cấp mới THN

Quản lý dự án III Cấp mới THN

19
HNT-

00178377

ĐINH THIỆN 

THUẬT
24/11/1976 Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

001076067

008

Kiến trúc sư ngành 

Kiến trúc công 

trình

Định giá xây dựng III 3 Cấp mới THN
Công ty cổ phần 

Tập đoàn Danko
24/6/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

20
THN-

00136056

NGUYỄN VĂN 

HIẾU
27/5/1994

Phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái Nguyên

035094000

985

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III 5 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

tập đoàn xây dựng 

Hưng Phát Thái 

Nguyên

22/12/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

21
THN-

00005323

VŨ NGỌC 

MINH
13/9/1963

Tổ 11, phường Cam Giá, 

thành phố Thái Nguyên

019063000

691

Kỹ sư Cơ khí chế 

tạo máy

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

II 10 Cấp mới THN

Ban QLDA-Công 

ty Gang thép Thái 

Nguyên

04/12/2023

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tại chức

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

22
THN-

00005319

ĐỖ TRƯỜNG 

GIANG
21/6/1978

Tổ 2, phường Hương Sơn, 

thành phố Thái Nguyên

019078001

304

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 10 Cấp mới THN

Ban QLDA-Công 

ty Gang thép Thái 

Nguyên

13/4/2021

Cục cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

23
THN-

00017610

NGUYỄN 

THANH TIẾN
06/9/1981

Tổ 5, phường Túc Duyên, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019081009

608

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

II 5 Cấp mới THN

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 555 

Thái Nguyên

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát Công 

trình Giao thông
III Cấp mới THN

24
THN-

00050309
TÔ NGỌC TÂN 02/3/1981

Tổ 22, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

019081006

066

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường bộ

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III 5 Gia hạn THN

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng 555 

Thái Nguyên

31/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chuyên tu Đại học

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới THN

25
HAD-

00036068

NGUYỄN VĂN 

TRUNG
29/4/1988

Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải 

Dương

030088011

843

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 9 Cấp mới THN

Công ty TNHH 

Mạnh Kiên Thái 

Nguyên

04/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Xây 

dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III Cấp mới THN

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III Cấp mới THN

Quản lý dự án III Cấp mới THN



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Nơi 

đăng 

ký dự 

sát 

hạch

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

26
ĐỖ TUẤN 

DŨNG
01/8/1996

Phường Bách Quang, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên

019096000

758

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III 3 Cấp mới THN

Công ty TNHH 

Mạnh Kiên Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới THN

27
THN-

00050303

NGÔ TIẾN 

KHOA
25/7/1992 Thái Nguyên

019092012

412

Kỹ sư Xây dựng 

công trình Giao 

thông

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III 8 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

tập đoàn xây dựng 

Hưng Phát Thái 

Nguyên

11/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới THN

28
THN-

00050323

NGUYỄN 

NGỌC LINH
12/3/1982

Tổ 2, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

019082003

950

Kỹ sư Xây dựng 

đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III 8 Cấp mới THN
Công ty TNHH 

MTV Thành Hà
04/02/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

29
THN-

00043078

HOÀNG VĂN 

ĐIỆP
16/10/1978

Tổ 5, phường Túc Duyên, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019078001

969

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ
Quản lý dự án II 8 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới THN

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới THN

30
THN-

00043077

NGUYỄN 

TRỌNG
16/3/1980

Tổ 5, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019080001

812

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ
Quản lý dự án II 9 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tại chức Đại học

31
THN-

00043074

NGUYỄN THẾ 

HÀ
09/7/1978

Xã Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang

024078005

927

Kỹ sư ngành Công 

trình Thủy lợi
Quản lý dự án II 8 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tại chức Đại học

Giám sát công 

trình NN&PTNT
II Cấp mới THN

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới THN

32
THN-

00043067
TRẦN QUỲNH 19/3/1982

Tổ 7, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019082005

832

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng; Kỹ 

sư Điện tự động 

hóa XNCN

Quản lý dự án II 8 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

27/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Nơi 

đăng 

ký dự 

sát 

hạch

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới THN

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

II Cấp mới THN

33
THN-

00043075

ĐÀO ĐÌNH 

KIÊN
05/7/1990

Tổ 1, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019090014

618

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị
Quản lý dự án II 8 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

17/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

34
THN-

00043079

NGUYỄN 

MẠNH HÙNG
15/3/1987

Tổ 4, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019087001

883

Kỹ sư Tín hiệu giao 

thông/ Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án II 9 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới THN

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới THN

35
THN-

00043068

NGUYỄN BÁ 

CƯỜNG
05/6/1985

Tổ 10, phường Trưng Vương, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019085001

935

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Quản lý dự án II 9 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

36
KTE-

00145641

TẠ ĐỨC 

HOÀNG
06/12/1977

Phường Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

001077044

241

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
Quản lý dự án II 4 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

10/7/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

37
THN-

00082692
LÊ ĐÌNH LUÂN 16/4/1989

Thị trấn Chờ, Yên Phong, 

Bắc Ninh

027089000

760

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
Quản lý dự án II 8

Nâng 

hạng
THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

15/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II
Nâng 

hạng
THN

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

Nâng 

hạng
THN

38
THN-

00098791

ĐẶNG VIỆT 

DŨNG
21/3/1992

Tổ 2, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên

019092001

107

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 6
Nâng 

hạng
THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

39
THN-

00065601

TRẦN ĐĂNG 

QUANG
03/6/1994

Tổ 11, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên

019094001

011

Kỹ sư Xây dựng 

công trình Giao 

thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 8
Nâng 

hạng
THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Công 

trình Giao thông
II

Nâng 

hạng
THN



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Nơi 

đăng 

ký dự 

sát 

hạch

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

40
THN-

00065600

HOÀNG VĂN 

TÀI
02/3/1994

Sơn Phú, Định Hoá, Thái 

Nguyên

019094009

986

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

Giao thông

Quản lý dự án II 8
Nâng 

hạng
THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

05/7/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II
Nâng 

hạng
THN

41
HOÀNG VĂN 

THÁI
19/10/1985

Tổ 7, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên

019085001

934

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
Quản lý dự án II 3 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới THN

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới THN

Định giá xây dựng III Cấp mới THN

42
THN-

00043076

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

GIANG

18/8/1986
Tổ 6, phường Đồng Quang, 

thành phố Thái Nguyên

036086011

546

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Quản lý dự án II 8 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

18/11/2019

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

43
THN-

00151419
VŨ VĂN TÂN 10/8/1981

Tổ 6, phường Trưng Vương, 

thành phố Thái Nguyên

019081001

971

Trung cấp ngành 

Xây dựng Cầu 

đường bộ

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 5 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

26/12/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Trung cấp

Định giá xây dựng III Cấp mới THN

44
THN-

00060255

LÊ THANH 

ĐẠO
26/7/1987

Tổ 9, phường Tân Long, 

thành phố Thái Nguyên

036087014

781

Kỹ sư Địa chất 

công trình địa kỹ 

thuật

Quản lý dự án II 8
Nâng 

hạng
THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

PL Khảo sát xây 

dựng
II Gia hạn

45
THN-

00120626

DƯƠNG VĂN 

LƠI
09/02/1983

Phường Trung Thành, thành 

phố Thái Nguyên

019083013

444

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình
Quản lý dự án III 5 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

30/12/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa học 

vừa làm
Đại học

46
THN-

00043071

MAI VĂN 

THỦY
06/6/1976

Tổ 6, phường Quang Trung, 

thành phố Thái Nguyên

019076001

820

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Quản lý dự án III 9 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

thành phố Thái 

Nguyên

20/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

47
HAP-

00037229
HOÀNG LÂM 15/10/1969

An Biên, Lê Chân, TP.Hải 

Phòng

031069001

897
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 33 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

nhựa thiếu niên 

tiền phong

01/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây 

dựng

48
HAP-

00037320

NGUYỄN BẢO 

LONG
11/12/1972

Đằng Lâm, Hải An, TP.Hải 

Phòng

031072005

870
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 9 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

nhựa thiếu niên 

tiền phong

01/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học Xây 

dựng

Quản lý dự án III Cấp mới THN



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Nơi 

đăng 

ký dự 

sát 

hạch

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

49
HAP-

00037323
LÊ HỮU CÔNG 03/7/1970

Hàng Kênh, Lê Chân, TP.Hải 

Phòng

031070011

414

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 9 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

nhựa thiếu niên 

tiền phong

10/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Tại chức Đại học

Quản lý dự án III Cấp mới THN

50
THN-

00025368

NGÔ HÙNG 

NGUYÊN
27/4/1974

Tổ 13, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái 

Nguyên

019074011

708

Kỹ sư xây dựng 

Đường bộ ngành 

Xây dựng Cầu 

đường

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II 9 Cấp mới THN
Công ty cổ phần 

Tư vấn Bắc Thái
31/12/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Công 

trình Giao thông
II Cấp mới THN

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

II Cấp mới THN

Định giá xây dựng III Cấp mới THN

Khảo sát Địa hình II Cấp mới THN

51
THN-

00005307

NGUYỄN 

QUANG HƯNG
05/12/1991

Tổ 5, phường Tân Thịnh, 

thành phố Thái Nguyên

019091000

554

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Giao thông
Định giá xây dựng III 3 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

Tư vấn Bắc Thái
06/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

52 VŨ VĂN HUẤN 14/3/1990
Tổ 3, phường Tân Lập, thành 

phố Thái Nguyên

037090015

442
Kỹ sư Thủy lợi

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 3 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

Tư vấn Bắc Thái
12/4/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III Cấp mới THN

Thiết kế xây dựng 

công trình thủy lợi, 

đê điều

III Cấp mới THN

Định giá xây dựng III Cấp mới THN

53
THN-

00140024
MA THẾ TÂN 20/12/1995

Thanh Định, Định Hóa, Thái 

Nguyên

019095005

274

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 4 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

Tư vấn Bắc Thái
09/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Cấp mới THN

54
THN-

00005312

HÀ NGỌC 

HOÀNG
04/01/1983

Tổ 6, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên

019083005

749

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ
Khảo sát Địa hình III 12 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

Tư vấn Bắc Thái
31/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Định giá xây dựng III Cấp mới THN

55 LÊ ĐỨC HUY 21/8/1990
Tổ 9, phường Đồng Quang, 

thành phố Thái Nguyên

038090025

972

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
Định giá xây dựng III 10 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
21/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học 

Kiến trúc Đà 

Nẵng



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký 

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

chuyển 

đổi

Nơi 

đăng 

ký dự 

sát 

hạch

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

56 NGÔ BÁ LINH 12/3/1983
Tổ 8, phường Gia Sàng, 

thành phố Thái Nguyên

022083012

082

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
Định giá xây dựng III 12 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

57 HÀ NAM NINH 18/4/1984
Xã Quyết Thắng, thành phố 

Thái Nguyên

019084009

218

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường
Định giá xây dựng III 13 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

58
NGUYỄN 

TRUNG HIẾU
28/4/1995

Tổ 6, phường Tân Long, 

thành phố Thái Nguyên

019095000

987

Kỹ sư Cấp thoát 

nước
Định giá xây dựng III 5 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
01/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

59
PHẠM VĂN 

DŨNG
15/7/1988

Tổ 8, phường Chùa Hang, 

thành phố Thái Nguyên

019088004

323

Kỹ sư Kỹ thuật cơ 

khí
Định giá xây dựng III 10 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
10/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy
Đại học Xây 

dựng

60
CAO THANH 

TÙNG
12/12/1994

Tổ 7, phường Đồng Quang, 

thành phố Thái Nguyên

019094000

532

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Định giá xây dựng III 6 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Đồng Hỷ
13/4/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

61
THN-

00076004

DƯƠNG QUỐC 

LÝ
29/02/1984

Thị trấn Hùng Sơn, huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

019084000

635

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 10 Cấp mới THN

Công ty TNHH An 

Ngọc Dương
24/3/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Vừa học 

vừa làm

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp - Đại 

học Thái 

Nguyên

62
THN-

00122679
NGÔ ĐỨC TÀI 18/01/1982

Đại Thành, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang

024082004

237

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III 14 Cấp mới THN
Công ty TNHH An 

Ngọc Dương
01/5/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy

Đại học 

Giao thông 

vận tải

63
THN-

00136055

PHAN ANH 

LIÊN
19/02/1980

Linh Sơn, Thành phố Thái 

Nguyên

015080001

393

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III 3 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

Tập đoàn xây dựng 

Hưng Phát Thái 

Nguyên

28/6/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

64
THN-

00034673

NGUYỄN TIẾN 

DŨNG
03/10/1983

Tổ 2, phường Tích Lương, 

thành phố Thái Nguyên

019083014

654

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường 

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III 9 Cấp mới THN

Công ty TNHH 

xây dựng Hà Long
25/6/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

II Cấp mới THN

65
THN-

00082694

NGUYỄN VĂN 

MINH
19/02/1974

Phường Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái Nguyên

015074011

796

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III 8 Cấp mới THN

Công ty cổ phần 

Tập đoàn xây dựng 

Hưng Phát Thái 

Nguyên

17/9/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học

66
THN-

00068227

NGUYỄN VĂN 

PHƯƠNG
17/5/1983 Phú Bình, Thái Nguyên

019083000

886

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Giao thông

PL Giám sát thi 

công xây dựng
III 8 Gia hạn THN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phú Bình
26/6/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Quản lý dự án III Cấp mới THN



Số TT
Số chứng 

chỉ đã cấp
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Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND
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cước
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ký
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Cấp mới/ 

gia hạn/ 
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đổi

Nơi 

đăng 

ký dự 
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Ngày cấp 
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Nơi cấp 
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

67
LÊ ĐỨC 

TRUNG
21/9/1986 Phú Bình, Thái Nguyên

019086002

684

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông
III 3 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Phú Bình
26/12/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Chính quy Đại học

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

III Cấp mới THN

Giám sát công 

trình NN&PTNT
III Cấp mới THN

Quản lý dự án III Cấp mới THN

68
THN-

00021701

NGUYỄN VĂN 

TÚ
07/3/1974

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên

019074006

469

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án III 6 Cấp mới THN

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình dân 

dụng và công 

nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên

15/8/2021 

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Đại học
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